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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Kể từ khi du nhập vào Việt Nam đến nay, Phật giáo với triết lý nhân sinh sâu sắc đã và đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống con người và xã hội Việt Nam. Với tầm cỡ của một tôn giáo thế giới, giáo lý cũng như các chủ trương hành đạo trong quá trình phát triển của Phật giáo đã góp phần hình thành nên các giá trị truyền thống của dân tộc, trong đó có triết lý nhập thế của nó.

Phật giáo ra đời với mục tiêu mang lại hạnh phúc cho chúng sinh, đoạn tuyệt với khổ đau ở cuộc sống hiện tại. Con đường thực hiện mục tiêu ấy được thể hiện rõ nét không chỉ nằm trong hệ thống lý luận, mà cả trong đời sống ở thế giới hiện thực. Thiền là một trong những tư tưởng cơ bản của Phật giáo nhằm điều chỉnh ý thức để đạt tới tịnh tâm, từ đó có cái nhìn sáng suốt về cuộc sống, đồng thời giúp con người luôn có định hướng đúng đắn trong hoạt động sống của mình. 

Hiện nay, Thiền không chỉ là một tông phái của Phật giáo, mà còn là pháp môn thực hành điều chỉnh hiệu quả về hoạt động tâm sinh lý của con người. Do đó, sự phổ biến của Thiền trên thế giới ngày càng rộng, và có sức hút đối với nhiều người. Đặc biệt, với đạo đức từ bi, hỷ xả và tinh thần yêu chuộng hòa hợp, hòa bình, Phật giáo xứng đáng là một tôn giáo thế giới đáng được trân trọng.

Phật giáo du nhập vào Việt Nam khoảng trước và đầu Công nguyên, với sự truyền bá Giáo tông, nhưng phải đến thế kỷ VI mới bắt đầu có sự truyền bá Tâm tông hay còn gọi là Thiền tông với các dòng thiền từ Trung Quốc như Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Thiền phái Vô Ngôn Thông (thế kỷ IX). Thiền phái Thảo Đường vào Việt Nam từ thời Lý (thế kỷ XI). Trên cơ sở của các dòng Thiền được du nhập và tồn tại ở Việt Nam, đến cuối thế kỷ XIII, đầu thế kỷ XIV, sự truyền thừa của các dòng Thiền này là sự chuẩn bị cần thiết cho sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, một dòng Thiền đại diện cho Thiền Phật giáo Việt Nam. Một trong những nét đặc trưng của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là tư tưởng nhập thế của nó do những điều kiện lịch sử cụ thể, hay nói cách khác, do tồn tại xã hội Đại Việt đương thời quy định. Ngoài ra phải kể đến Thiền phái Lâm Tế và Tào Động đã du nhập và phát triển ở nước ta được Việt hóa để phù hợp và tồn tại cùng với các hình thức tín ngưỡng Việt Nam. 

Trong điều kiện hội nhập và phát triển của đất nước hiện nay, Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân cùng với chủ trương “Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu những tinh hoa văn hoá nhân loại, xử lý tốt mối quan hệ giữa kinh tế và văn hoá để văn hoá thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là một động lực phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Tập trung xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh; coi trọng văn hoá trong lãnh đạo, quản lý, văn hoá trong kinh doanh và văn hoá trong ứng xử. Chú trọng xây dựng nhân cách con người Việt Nam về lý tưởng, trí tuệ, đạo đức, lối sống, thể chất, lòng tự tôn dân tộc, trách nhiệm xã hội, ý thức chấp hành pháp luật, nhất là trong thế hệ trẻ”
. Với tinh thần đó, việc nghiên cứu những yếu tố tích cực về tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo, theo chúng tôi là hết sức cần thiết. Phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX là một quãng thời gian quan trọng trong tiến trình lịch sử Phật giáo Việt Nam nói chung và Thiền Phật giáo nói riêng. Ngay cả khi Nho giáo được độc tôn và kéo theo sự suy giảm về vị thế của Phật giáo thì tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo vẫn đứng vững, vẫn luôn là tư tưởng chủ đạo của Phật giáo Việt Nam và trên một số phương diện vẫn tiếp tục phát triển với tư cách là một tôn giáo của dân tộc có ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống tinh thần của xã hội ta ngày nay. Phong trào chấn hưng có ý nghĩa to lớn đối với lịch sử Phật giáo Việt Nam trước những nhiệm vụ dân tộc quan trọng mà Phật giáo nói chung và Thiền Phật giáo nói riêng đã thể hiện được khả năng thích ứng cũng như khả năng đoàn kết dân tộc, huy động sức người và sức của cho các mục tiêu chung vượt ra ngoài phạm vi một tôn giáo và góp phần thể hiện rõ hơn tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo – một tôn giáo dân tộc. Chính vì những lý do trên, chúng tôi đã chọn đề tài “Tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo qua phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX” cho luận án tiến sĩ triết học của mình với hy vọng làm rõ những đóng góp của tư tưởng đó vào các giá trị truyền thống của dân tộc trong lịch sử cũng như trong thời kỳ phát triển và hội nhập của đất nước ta hiện nay.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu: Phân tích những nội dung, đặc điểm trong tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo Việt Nam qua phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX, trên cơ sở đó chỉ ra những giá trị, hạn chế và ảnh hưởng của tư tưởng nhập thế thiền Phật giáo Việt Nam trong đời sống tinh thần của dân tộc đương thời cũng như đương đại.

Nhiệm vụ nghiên cứu:

Một là, phân tích nguồn gốc và một số nội dung cơ bản của tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo qua nguồn gốc giáo lý và nguồn gốc từ đời sống thực tiễn
Hai là, khái quát lịch sử tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo Việt Nam từ khi Phật giáo du nhập đến phong trào Chấn hưng Phật giáo đầu thế kỷ XX.

Ba là, khái quát nguyên nhân, diễn biến của phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX, phân tích, làm rõ một số nội dung, đặc điểm của tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo qua phong trào này.

Bốn là, làm rõ những giá trị, hạn chế và ảnh hưởng của tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo trong đời sống tinh thần dân tộc đương thời cũng như đương đại.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo qua phong trào Chấn hưng Phật giáo đầu thế kỷ XX.
Phạm vi nghiên cứu: luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu về tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo Việt Nam qua phong trào Chấn hưng ở miền Bắc đầu thế kỷ XX.
4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
Luận án vận dụng phương pháp luận nghiên cứu của chủ nghĩa Mác - Lênin về lịch sử triết học và sử dụng các phương pháp nghiên cứu của Khoa học xã hội như: logic lịch sử, phân tích - tổng hợp, so sánh - đối chiếu, hệ thống hóa, khái quát hóa,.... đặc biệt, trong công trình nghiên cứu này, tác giả kế thừa, tiếp thu và vận dụng phương pháp thông diễn (hermeneutics) để tìm ra bản chất đích thực và ý nghĩa ẩn chứa ở trong các sự kiện lịch sử, truyền thuyết để giải thích về tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo Việt Nam.

5. Đóng góp mới của luận án

Luận án có thể là nguồn tài liệu nghiên cứu cho các độc giả quan tâm đến Thiền Phật giáo nói chung và Thiền Phật giáo Việt Nam nói riêng với tư tưởng chủ đạo là Thiền nhập thế. Hiểu được nguồn gốc của tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo; phát triển tư tưởng nhập thế của Thiền tông và tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo Việt Nam qua các quan hệ Phật giáo với Nhà nước, Phật giáo – Dân tộc, Phật giáo – Chính trị, Phật giáo – Văn hóa... để thấy được toàn diện hơn cả những mặt tích cực lẫn hạn chế của Phật giáo trong đời sống xã hội hiện đại.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án
Ý nghĩa lý luận: Luận án góp phần tìm hiểu tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo Việt Nam và nội dung, đặc điểm, giá trị và hạn chế qua phong trào Chấn hưng Phật giáo đầu thế kỷ XX từ đó thấy được ảnh hưởng của tư tưởng này đến đời sống xã hội Việt Nam hiện nay.
Ý nghĩa thực tiễn: Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong việc nghiên cứu và giảng dậy lịch sử triết học, tôn giáo học, văn hóa học; góp phần vào sự hoàn thiện về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta.
7. Kết cấu của luận án

Luận án gồm phần mở đầu, 4 chương, kết luận, danh mục các công trình nghiên cứu của tác giả, tài liệu tham khảo.

Chương 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
1.1. Các công trình về tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo
Các tác giả đã làm rõ một số vấn đề lý luận về cơ sở hình thành nên tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo đó chính là từ giáo lý và trong đời sống thực tiễn. Đặc biệt, có tác giả đã vạch ra logic của con đường nhận thức chân lý trong Thiền học Trung Hoa.
1.2. Các công trình về tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo Việt Nam

Hầu hết các tác phẩm về Thiền Phật giáo của các nhà Thiền học, Phật học, các nhà nghiên cứu Việt Nam đều ít nhiều đề cập hoặc vận dụng tư tưởng nhập thế của Thiền. Tuy nhiên, một số Luận án trên chỉ tập trung tìm hiểu triết l‎ý nhập thế, ảnh hưởng của nó dưới thời L‎ý Trần, mà chưa khái quát được tư tưởng nhập thế của các dòng thiền du nhập vào Việt Nam, sự duy trì và phát triển nguồn mạch Thiền đến phong trào Chấn hưng, một mốc thời gian quan trọng để thấy được Thiền Phật giáo Việt Nam tồn tại đến nay như thế nào. Luận án Tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo qua phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX sẽ kế thừa những điểm nổi bật của tư tưởng nhập thế Thiền thời L‎ý Trần và tiếp tục lấp đầy những khoảng trống cần được nghiên cứu. 
Bên cạnh những công trình nghiên cứu khoa học trên, còn có nhiều bài trên tạp chí nghiên cứu về Thiền Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là tư tưởng nhập thế của Trúc Lâm Yên Tử, qua đó làm nền tảng để nghiên cứu về tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo Việt Nam
1.3. Các công trình bàn về tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo Việt Nam trong phong trào chấn hưng của nó đầu thế kỷ XX

Cuốn Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng Tháng Tám, Tập II: Hệ ý thức Tư sản và sự bất lực của nó trước các nhiệm vụ lịch sử, GS Trần Văn Giàu (1996), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Tác giả đã phân tích các vấn đề tư tưởng triết học Phật giáo của phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam như: quan điểm của Phật giáo về vấn đề Thượng đế tạo vật, về linh hồn bất tử, vấn đề có hay không có “thiên đường”...Ở thời kỳ cận hiện đại như thế này thì tác phẩm của Trần Văn Giàu là một dấu mốc lớn trong nghiên cứu tư tưởng triết học Phật giáo Việt Nam.

Cuốn Lịch sử Phật giáo Việt Nam (1991), Nguyễn Tài Thư (chủ biên), Viện Triết học, Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, NXB Khoa học xã hội. Tại chương XVII phần thứ năm, tác giả đã đề cập đến Phong trào chấn hưng Phật giáo trong các thập kỷ đầu thế kỷ XX ở ba miền Bắc, Trung Nam. Sau khi trình bày khái quát nguyên nhân ra đời, các tác giả tập trung phân tích về những vấn đề tư tưởng Triết học Phật giáo mà phong trào chấn hưng đặt ra. Các nội dung khác nhau của phong trào chấn hưng Phật giáo đề cập đến còn chung chung, sơ lược. Tuy nhiên, đây là một công trình tham khảo phù hợp với thực tiễn thời bấy giờ.
1.4. Khái quát chung về các công trình đã khảo cứu và những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu đề tài


Từ những công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án được các nhà khoa học đề cập ở trên đã gợi mở cho tác giả luận án những vấn đề cần tiếp tục giải quyết.


Về lý luận, nghiên cứu về Thiền Phật giáo là vấn đề rộng, đã có nhiều công trình được nhiều nhà khoa học nghiên cứu từ nhiều cách tiếp cận khác nhau, thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Chính vì vậy, luận án khái quát những vấn đề chung về Thiền Phật chịu sự ảnh hưởng qua lại của các tông phái khác như: Mật Tông, Tịnh Độ Tông... cũng như của Nho giáo và Đạo giáo. Do vậy, vấn đề lý luận đặt ra trong luận án là làm thế nào để trình bày những nét chung nhất về tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo theo nguồn mạch tư tưởng của nó trong lịch sử Phật giáo Việt Nam.


Về thực tiễn, mặc dù các nhà khoa học, các thiền sư, học giả đã tập trung nghiên cứu nhiều về vấn đề tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo và ảnh hưởng của nó đến đời sống xã hội Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, song vấn đề cần làm rõ là Thiền Phật giáo qua các thời kỳ đó có lúc thăng, lúc trầm, lúc thịnh, lúc suy thì tư tưởng nhập thế của nó có ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, xã hội như thế nào. Ở thời kỳ Chấn hưng của Phật giáo tư tưởng nhập thế được thể hiện ra sao?.


 Về phương hướng và giải pháp, đã có khá nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo… nhưng chủ yếu các công trình tập trung nghiên cứu về tư tưởng nhập thế của Phật giáo Việt Nam thời Lý - Trần bởi dưới thời đại này, Phật giáo là quốc giáo. Trên thực tế chưa có công trình nào trực tiếp bàn đến vấn đề tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo trong trường hợp khi tôn giáo khác chiếm ưu thế. Do đó, luận án tiếp tục giải quyết nhiệm vụ đã đặt ra thông qua việc khảo cứu, khái quát những nét chung nhất nhằm nói lên vai trò của tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo mang tính thời đại trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam đầu thế kỷ XX.


Những vấn đề đặt ra trên đây là mảng trống mà tác giả phải tiếp tục đi sâu nghiên cứu làm sáng tỏ trong luận án.
Chương 2

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TƯ TƯỞNG NHẬP THẾ CỦA THIỀN PHẬT GIÁO VÀ THIỀN PHẬT GIÁO

 VIỆT NAM

2.1. Tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo

2.1.1. Khái niệm về Thiền Phật giáo và cơ sở hình thành tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo

Thiền Phật giáo là gì? hay Thiền nào là đích thực của Phật giáo thì chúng ta phải phân biệt: phái Thiền đó có quy y đức Phật Thích Ca và theo đúng con đường mà đức Phật chỉ dạy hay không? Nói cách khác, Thiền nào của đạo Phật và Thiền không phải đạo Phật khác nhau ở chỗ nào?.
Cơ sở hình thành nên tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo ( Quan niệm về cuộc đời con người và vấn đề giải thoát con người)

2.1.2. Nội dung tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo
Nhập thế là hình thức hoạt động tôn giáo nhằm đạt tới mục đích đồng nhất với hình ảnh của đấng tuyệt đối. Trong đạo Phật, đấng tuyệt đối là Thích Ca Mâu Ni Phật, còn gọi là Bản sư, sau ngài còn nhiều vị Phật đại thành khác; trong Thiên Chúa giáo là đức chúa Trời, v.v.

2.1.3. Đặc điểm tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo

Giáo lý của đạo Phật có nhiều nhưng đều xuất phát từ cuộc sống thường nhật, đặc biệt ý nghĩa đối với đời sống tâm thiền và Thiền chính là nền tảng cơ bản của Giáo lý Phật. Không trừu tượng, siêu hình, giáo điều hay khiên cưỡng, không ép buộc mà giáo lý của đạo Phât hoàn toàn mang tính định hướng để mọi người tùy vào điều kiện, hoàn cảnh, nhận thức áp dụng, mục đích cuối cùng là đạt đến cuộc sống yên vui, ấm no và hạnh phúc cho mỗi người, cho gia đình và xã hội.Phật giáo căn cứ trên kinh nghiệm bản thân chứ không phải là một lý thuyết chỉ dựa trên suy niệm và luận lý suông. Căn bản của Giáo lý Phật là Giới - Thiền - Tuệ.
 Giáo lý quan trọng nhất trong đạo Phật cũng chính là những giáo lý cơ bản nhất mà Đức Phật luôn nhắc đến trong mọi trường hợp, đó là Tứ diệu đế, Mười hai nhân duyên, Bát chính đạo, thuyết vô ngã.... Giáo lý này được đức Phật giảng dậy sau khi Ngài đắc đạo trong khoảng bốn mươi lăm năm hoằng hóa cứu độ chúng sinh. Qua những lời dậy trong kinh điển, Giáo lý Phật rất chú trọng đến Thiền.
2.2. Khái quát tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo Việt Nam trước thế kỷ XX

2.2.1. Tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo thời kỳ Bắc thuộc

Phật giáo đã thể hiện tinh thần nhập thế tích cực ngay từ buổi đầu du nhập với những quan điểm, triết lý của Đức Phật cùng hòa quyện với tín ngưỡng Giao Châu lúc bấy giờ như: Thuyết  “nhân quả nghiệp báo” phù với quan niệm ông Trời trừng phạt kẻ gây ra việc ác, ở hiền gặp lành..; thuyết luân hồi phù hợp với quan niệm linh hồn tồn tại sau khi thân xác tiêu tan. Phật giáo thời kỳ mới du nhập vào nước ta mang tính dân gian hơn tính bác học. Phật giáo thời kỳ này bình dân, đơn giản bởi chưa có kinh điển, chưa có chế độ tu viện và tăng sĩ, mà chủ yếu gắn liền với tín ngưỡng cầu xin tài, lộc,... nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân lao động.

Tư tưởng nhập thế thời kỳ Bắc thuộc với các thiền sư tiêu biểu: Khương Tăng Hội, Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường.

2.2.2. Tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo Việt Nam thời kỳ độc lập (thế kỷ X-XIV)
Thời kỳ Lý - Trần là giai đoạn Phật giáo Việt Nam nói chung và Thiền Phật giáo Việt Nam nói riêng phát triển cực thịnh, được thể hiện qua tinh thần nhập thế bằng những hành động cụ thể của các thiền sư. Đã có rất nhiều các nhà nghiên cứu Phật học, triết học hay những người yêu thích, mến mộ Phật học dành thời gian, công sức để nghiên cứu, phân tích những nội dung chính về tư tưởng Phật giáo nói chung trong giai đoạn này và tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo nói riêng. Tuy nhiên, phải khẳng định rõ ràng rằng, Việt Nam đã vận dụng những tư tưởng tích cực của Phật giáo để đóng góp vào tiến trình lịch sử nước nhà từ trước đến thời Lý - Trần và muôn đời sau.


Từ triết lý nhập thế bằng những hành động cụ thể được chuyển hóa qua tư tưởng thích ứng với những điều kiện cụ thể của từng giai đoạn trong thời kỳ này đã làm nổi bật lên yếu tố thời đại của tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo.
2.2.3. Tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo Việt Nam từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XX
Tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo Việt Nam từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XX được thể hiện qua các thời kỳ: Lê Sơ – thời kỳ nhà Mạc – thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh và triều Tây Sơn – thời kỳ đầu nhà Nguyễn – phục hưng Phật giáo với những tên tuổi như Hương Hải thiền sư, Chân Nguyên Thiền sư và Ngô Thì Nhậm.
Đến giữa thế kỷ thứ XIX, trước sự xâm lăng và thống trị của thực dân Pháp, cùng với nỗi đau của dân tộc các Tăng ni Phật tử với tinh thần nhập thế tích cực dấn thân tham gia vào phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong thơi kỳ này, tình hình tôn giáo ở cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX khá phức tạp. Công giáo phát triển, đạo Tin lành đại diện cho lối sống thị dân cũng được truyền bá vào nước ta. Ngoài ra còn xuất hiện nhiều tôn giáo mới ra đời đầu thế kỷ XX như Cao Đài, Hòa Hảo.

Tiểu kết chương 2

Thiền Phật giáo là giản lược của “thiền”, dịch tắt âm Dhyâna trong tiếng Phạn. Nếu dịch ý thì đó là “tĩnh lự”, “tư duy tu” (rèn luyện, đình chỉ mọi tư tưởng khác chỉ chuyên chú vào một cảnh, một mục đích) và tư tưởng nhập thế của thiền Phật giáo, trước nhất lấy Đức Thích ca Mâu Ni làm tấm gương để soi rọi vào gốc nguồn tiến tới thiền định theo bài học thắng lợi của Đức Phật. Có thiền định thắng lợi làm nhân mới có kết quả nhập thế với những việc làm hữu ích của Đức Phật. Thiền là một trong rất nhiều phương pháp tu tập của Phật giáo, để nhằm được mục tiêu cuối cùng của Phật giáo là Giác ngộ, giải thoát. Trong Thiền cũng có rất nhiều phương pháp thực hành nhưng tất cả đều hướng tới mục tiêu duy nhất này của Phật giáo.

Chương 3
ĐẶC ĐIỂM VÀ NỘI DUNG TƯ TƯỞNG NHẬP THẾ TRONG PHONG TRÀO CHẤN HƯNG CỦA THIỀN PHẬT GIÁO

VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ XX
3.1. Khái quát tình hình chính trị - xã hội và những tiền đề cơ bản cho sự xuất hiện phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX
3.1.1. Tình hình chính trị - xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX và những tiền đề cơ bản

Phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt của dân tộc. Đó là sự đô hộ của thực dân Pháp cùng với công cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của đất nước. Chính vì vậy, những diễn biến của phong trào luôn chịu sự tác động mạnh mẽ của tình hình chính trị - xã hội cũng như thái độ và lập trường của chính quyền thực dân đương thời. Đây là một trong những yếu tố quan trọng cho sự xuất hiện phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX.

3.1.2. Khái quát diễn biến của phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX

Đã có nhiều công trình nghiên cứu cũng như những sách về lịch sử Phật giáo Việt Nam trình bày về diễn biến cũng như thành tựu của phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam, vì vậy Luận án khái quát diễn biến của phong trào như sau:

Khởi đầu phong trào chấn hưng Phật giáo diễn ra ở Sài Gòn và một số tỉnh phía Nam vào năm 1920 gắn với tên tuổi của các nhà sư tiên phong như Khánh Hòa (1878 - 1947), Thiện Chiếu (1898 - 1974),... Từ miền Nam, Phong trào chấn hưng Phật giáo lan ra miền Trung và miền Bắc với các nhà sư như Hòa thượng Giác Tiên, Thượng tọa Tố Liên, Thượng tọa Trí Hải, các cư sỹ như Lê Đình Thám, Nguyễn Năng Quốc, Phan Kế Bính, Trần Văn Giáp, Nguyễn An Ninh, Huỳnh Thúc Kháng, Bùi Kỷ, Nguyễn Trọng Thuật,... Phong trào chấn hưng Phật giáo kéo dài đến giữa những năm 1950 đã đưa lại những kết quả rất quan trọng.

3.2. Đặc điểm của tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo Việt Nam trong phong trào chấn hưng của nó đầu thế kỷ XX

Trên cơ sở khái quát và cô đọng những tài liệu do các nhà nghiên cứu để lại cũng như nhìn nhận một cách chung nhất về phong trào chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ, chúng tôi đưa ra một số đặc điểm về tư tưởng thiền nhập thế thể hiện qua phong trào chấn hưng Phật giáo ở Bắc Kỳ như sau:


Một là, mặc dù Hội Phật giáo ở Bắc Kỳ thành lập muộn hơn so với các Hội Phật giáo ở Nam Kỳ và Trung Kỳ, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, tức là một năm sau khi thành lập, Hội đã đi vào hoạt động tích cực, góp được nhiều việc quan trọng trong phong trào chấn hưng Phật giáo cả nước, đặc biệt, với sự xuất hiện của báo Đuốc Tuệ, đây là một trong những công cụ tuyên truyền, truyền thông hữu ích lúc bấy giờ nhằm góp phần vào công cuộc chấn hưng.

Hai là, tư tưởng thiền nhập thế thể hiện rõ nét qua phong trào chấn hưng Phật giáo bằng những việc làm mang tính giác ngộ của các tăng sĩ trẻ như: Trí Hải, Tố Liên, Thái Hòa, các cư sĩ: Nguyễn Hữu Kha, Nguyễn Trọng Thuật và các nhà Phật học: Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim, Trần Văn Giáp, Văn Quang Thùy thể hiện qua những trang bài đăng trên báo Đuốc Tuệ về sự cần thiết phải chấn hưng Phật giáo, bằng những lời lẽ sắc bén, phản đối những quan niệm sai trái về Phật giáo, giải thích, phân tích và chỉ rõ giáo lý đúng đắn của Phật giáo, thể hiện Phật giáo là tôn giáo giả thần quyền, hoàn toàn trái ngược với đạo Bà La Môn giáo, một tôn giáo thần quyền.

Ba là, tư tưởng nhập thế thiền Phật giáo thể hiện tính xã hội cao, tham gia trực tiếp vào xã hội dưới nhiều hình thức khác nhau, chú trọng đời sống thực tế hiện tại của con người, chứ không phải là một tôn giáo xuất thế theo nghĩa bi quan, yếm thế.

Bốn là, mặc dù thời kỳ chấn hưng Phật giáo, đề cao phương pháp tu tập Tịnh Độ nhưng ở Việt Nam, Tịnh Độ chỉ thể hiện ở mặt tư tưởng và phương pháp tu tập mà thôi, chứ không phải hình thành các sơn môn. Bởi vì, phương pháp tu tập của Tịnh Độ dễ thực hành, dễ tu, được coi là tiện lợi cho cuộc sống hiên tại, có lẽ phù hợp với tín ngưỡng của một nước nông nghiệp trồng lúa nước như nước ta, phù hợp qua các nghi lễ chứ không phụ thuộc quá nhiều vào giáo lý.
 3.3. Một số nội dung cơ bản của tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo Việt Nam trong phong trào chấn hưng của nó đầu thế kỷ XX
Phật giáo Việt Nam đã là Phật giáo Thiền từ thế kỷ thứ III do thiền sư Khương Tăng Hội đặt nền móng và đến thế kỷ VI, Thiền Việt Nam đã trở thành tông phái bắt đầu từ Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Tiếp thu, kế thừa những giáo lý cơ bản của Đức Phật, tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo từ khi du nhập, trải qua những thăng trầm biến động của đất nước đã tồn tại song hành với đạo Nho và đạo Lão, lúc được nâng lên hàng quốc giáo, lúc im ắng dõi theo sự chuyển biến của thể chế chính trị. Đứng trước vận mệnh của đất nước đang bị đô hộ và dân tộc bị áp bức, Phật giáo với tinh thần nhập thế tích cực đã trỗi dậy đấu tranh, lấy tinh thần nhập thế trước hết qua những giáo lý căn bản của Phật giáo vốn được Việt hóa thông qua tiếp biến hàng trăm năm trong lịch sử thăng trầm của đất nước, sau nữa là phương pháp tu tập và đời sống sinh hoạt của các Tăng già  bởi vì giáo lý là nền tảng, còn tu tập là để giác ngộ và giải thoát. Tăng già có trách nhiệm hoằng dương Phật pháp
Tiểu kết chương 3
Phong trào chấn hưng Phật giáo là một trong những nhu cầu cấp thiết trước thực trạng kéo dài của Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX. Trước tình hình chính trị - xã hội và một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến phong trào Chấn hưng Phật giáo khẳng định rõ ràng rằng những biến đổi về kinh tế - xã hội và đời sống chính trị tất nhiên sẽ kéo theo những chuyển biến trong tư tưởng và văn hóa. Ý thức hệ Nho giáo trên thực tế không còn giữ được vị trí độc tôn. Các chuẩn mực giá trị bắt đầu bị chi phối bởi quan hệ hàng hóa, tiền tệ. Đây chính là giai đoạn Phục hưng của Phật giáo, Đạo giáo và nhiều loại hình tín ngưỡng dân gian khi một hiện tượng mới trong giai đoạn này là sự du nhập của đạo Thiên chúa.

Chương 4
GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ TRONG TƯ TƯỞNG NHẬP THẾ THIỀN PHẬT GIÁO VIỆT NAM QUA PHONG TRÀO CHẤN HƯNG CỦA NÓ ĐẦU THẾ KỶ XX VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN NƯỚC TA HIỆN NAY
4.1. Giá trị

Xã hội và thời đại mà chúng ta đang sống là thời đại khoa học kỹ thuật, trình độ nhận thức của con người ngày càng được nâng cao vì ai cũng muốn tiếp cận tới những thành quả văn minh của nhân loại. Vì vậy, trước thời đại mới cùng với con người mới, bản thân Phật giáo cũng có sự thay đổi cả về giáo lý lẫn đời sống tôn giáo để phù hợp, bắt kịp với thời đại. Sau cuộc chấn hưng Phật giáo diễn ra rộng khắp cả nước đầu thế kỷ XX, muốn tiếp tục tồn tại và phát triển, bản thân Phật giáo cũng phải thay đổi tư duy và phương pháp hoạt động. Phật giáo nói chung và Thiền Phật giáo nói riêng đã có những ảnh hưởng tích cực đến các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, văn hóa, ngoại giao của đất nước kể từ khi du nhập đến ngày nay.
4.2. Hạn chế

Bên cạnh những vai trò, giá trị của tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo qua phong trào Chấn hưng Phật giáo đầu thế kỷ XX tại miền Bắc, thì còn bộc lộ một số hạn chế nhất định sau:

Một là, Phật giáo nói chung và tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo nói riêng, từ khi du nhập vào Việt Nam từ thời Bắc thuộc, trải qua những thể chế chính trị khác nhau, khi hình thành duy trì trong đời sống dân gian, những giáo lý cơ bản của Đức Phật được truyền đến người dân qua những nhân vật cổ tích, thần bí, rồi qua những nhà sư thuyết giảng đến thời kỳ vua quan đồng loạt mến mộ Phật giáo, sự hòa hợp tam giáo cũng biến động, khi uyển chuyển thích nghi, khi bài kích cực độ nhưng Phật giáo với những giáo lý cơ bản “tùy duyên bất biến” đã không làm mất đi những giá trị của một tôn giáo vốn đã trở thành quốc giáo ở thời kỳ vàng son và duy trì “bất biến” đến ngày nay. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng, bất kỳ một tôn giáo nào cũng đều phụ thuộc nhất định vào thể chế chính trị của chính đất nước. Mặc dù, Phật giáo bị suy vi và cần được chấn hưng nhưng thực tiễn cho thấy phong trào chấn hưng Phật giáo diễn ra chưa đồng loạt. Khởi điểm ở miền Nam và kết thúc ở miền Bắc. Sự diễn ra không đồng loạt này cũng có ảnh hưởng tương đối lớn đối với phong trào chấn hưng.

Hai là, phong trào Chấn hưng Phật giáo tuy khởi điểm ở miền Nam, sau dó lan tỏa ra miền Trung và miền Bắc nhưng phong trào này chỉ tập trung ở một số trung tâm Phật giáo, đây cũng là hạn chế khiến cho Phật giáo góp phần chậm theo xu hướng chung của đất nước.

Ba là, kết quả của phong trào đi đến đâu cũng như mức độ ra sao chưa biểu hiện và thể hiện rõ. Điều này cũng là một trong những hạn chế đáng kể đối với thiền Phật giáo thể hiện qua phong trào Chấn hưng.
4.3. Ảnh hưởng của tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo Việt Nam qua phong trào chấn hưng của nó đầu thế kỷ XX đến đời sống tinh thần của đất nước ta hiện nay
Ảnh hưởng tích cực và tiêu cực. Đưa ra những giải pháp đối với Phật giáo nói chung.

Một là, Hoàn thiện cơ chế chính sách của Nhà nước về tôn giáo nói chung và đối với Phật giáo nói riêng

Hai là, Khuyến khích các hoạt động từ thiện trên tinh thần nhập thế tích cực của Thiền Phật giáo

Ba là, Gắn hoạt động tôn giáo với văn hóa nhằm xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Bốn là, Tăng cường quản lý của Nhà nước trong việc xây dựng chùa chiền hiện nay
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Tư tưởng nhập thế của Thiền Phật giáo Việt Nam có ảnh hưởng sâu sắc trong suốt quá trình lịch sử, từ thời dựng, xây và bảo vệ đất nước. Không chỉ ảnh hưởng từ thời mới du nhập vào Việt Nam mà còn ảnh hưởng xuyên suốt qua chặng đường lịch sử lâu dài đến ngày nay. Bên cạnh những mặt tiêu cực, cần khắc phục và hạn chế đến đến mức tối đa thì những mặt tích cực vẫn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, ủng hộ và gìn giữ. Trong đó, cần thiết phải nghiên cứu hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật được Đảng, Nhà Nước ban hành và giới Tăng, Ni, nhân dân tiếp thu và thực hiện là cần thiết. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về Tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng là hành lang pháp lý cơ bản để Phật giáo duy trì, tồn tại và phát triển ngày càng mạnh, chống phá mọi thế lực thù địch ẩn nấp trong và ngoài nước.
KẾT LUẬN

Hiện nay, vấn đề thiền nhập thế tồn tại không chỉ là xu hướng chung trong sự phát triển của các tôn giáo hiện đại mà còn đặc biệt biểu hiện đậm nét trong Phật giáo - một tôn giáo xuất thế nhưng trong bản thân đã hàm chứa tính nhập thế rõ ràng. Cả cuộc đời của Đức Phật, Người đi tầm cầu giảng đạo chỉ với một mục đích duy nhất là diệt khổ, đem lại hạnh phúc, an vui tự tại cho chúng sinh. Ngài đã làm một cuộc cánh mạng khi đề xướng tôn giáo mới với nội dung bình đẳng - phi thần quyền tiến bộ, phủ nhận chế độ đẳng cấp tôn giáo nghiệt ngã của Bà La Môn giáo. Đức Phật chỉ cho chúng ta con đường đi đến giác ngộ, giải thoát đó là sự nỗ lực học pháp và hành pháp của mỗi cá nhân, mỗi chúng sinh, mỗi người phải tự tu tập, khai mở trí tuệ, tự đoạn trừ vô minh và đau khổ. Tinh thần thiền nhập thế thể hiện rõ nét dưới thời Đức Phật, ngoài ra một điển hình nhập thế được thể hiện đối với vua Asoka trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ. Ông đã chiến thắng được chính bản thân mình, chuyển “mê” khai “ngộ” và ứng dụng lời Phật dạy vào xây dựng, thống nhất một quốc gia Ấn Độ rộng lớn nhất từ trước đến nay. Những hoạt động nhập thế thiết thực của Vua Asoka không chỉ mang lại một Quốc gia Ấn Độ thịnh vượng mà còn góp phần phát triển mạnh mẽ Phật giáo trong và ngoài Ấn Độ. Khi nói đến nguồn gốc của tư tưởng nhập thế Thiền Phật giáo là bàn về sự xuất phát từ chính giáo lý và những giáo lý cơ bản nhất mà Đức Phật luôn nhắc đến trong mọi trường hợp, đó là Tứ diệu đế, Mười hay nhân duyên, Bát chính đạo, thuyết vô ngã.... Giáo lý này được đức Phật giảng dậy sau khi Ngài đắc thiền và thành đạo, truyền giảng trong khoảng bốn mươi lăm năm hoằng hóa cứu độ chúng sinh. Qua những lời dậy trong kinh điển, Giáo lý Phật chú trọng về Thiền. Nguồn gốc thứ hai của tư tưởng thiền nhập thế tồn tại trong chính đời sống thực tiễn. Quan niệm về cuộc đời con người và vấn đề giải thoát con người chính là hai nội dung cơ bản của tư tưởng nhập thế thiền Phật giáo.

Sau thời đại Asoka, Phật giáo đã phát triển rộng khắp thế giới, trong đó có ảnh hưởng sâu sắc đến Việt Nam. Với tinh thần từ bi, hỷ xả, cứu khổ cứu nạn… Phật giáo du nhập vào Việt Nam và được người Việt tiếp thu một cách tự nguyện. Từ khi du nhập vào nước ta, Phât giáo đã tiếp tục phát huy tinh thần nhập thế của Phật giáo Ấn Độ được biểu hiện qua từng giai đoạn lịch sử mang tính thời đại. Các thiền sư Việt Nam không xa lánh cuộc đời mà luôn hòa vào cuộc sống, bằng giáo dục đạo đức, dạy chữ, chữa bệnh… cho dân chúng, giúp họ sống an vui, hạnh phúc. Các thiền sư Khuông Việt, Pháp Thuận, Vạn Hạnh… dưới các triều Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Lê đã nhập thế tích cực khi làm cố vấn chính trị, quân sự, ngoại giao cho các nhà vua, trực tiếp cùng các vua bàn bạc, hoạch định kế sách dựng nước và giữ nước, song luôn giữ thái độ xuất thế cho nên họ là những người có uy tín và được trọng dụng. Trong các triều đại nói trên thì thiền nhập thế Phật giáo đời Trần, tiêu biểu: Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Tuệ Trung Thượng Sỹ, song người nhập thế thiết thực nhất là Trần Nhân Tông. Ông đã tiếp thu tinh thần này từ vua ông, vua cha và thầy dạy của mình ứng dụng Phật giáo vào chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hóa, giáo dục và đem lại những kết quả cho Phật giáo nói chung và thời đại nhà Trần nói riêng. Ông không chỉ đem lại một xã hội Việt Nam hòa bình, ấm no, hạnh phúc mà còn có công mở rộng lãnh thổ về phía Nam đem lại lợi lạc cho con cháu Việt Nam đời sau. Việc Trần Nhân Tông đã thống nhất các thiền phái Phật giáo Việt Nam thành một thiền phái duy nhất - Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử hay còn được gọi là Phật giáo Trúc Lâm, đã đưa Phật giáo Việt Nam trở thành quốc giáo. Trần Nhân Tông không ch ỉđem đạo Phật đi vào cuộc đời để giáo hóa dân chúng, dạy dân chúng sống tiết hạnh, đức độ… mà ông còn dùng chính cuộc đời để thực hành đạo. Tấ tcả tư tưởng và hành động của ông trước và sau khi xuất gia đều có sự soi đường chỉ lối của triết lý nhà Phật. Ông là một trong những nhân vật kiệt xuất trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, đã làm nên một thời đại anh dũng lấy Thiền Phật giáo làm điểm dựa tinh thần. Tư tưởng “Cư trần lạc đạo”,“tức tâm tức Phật” của Trần Nhân Tông đã tạo cho Phật giáo Việt Nam thế đứng vững chắc, lâu bền. Tuy nhiên đến thời Lê, ý thức hệ tam giáo suy giảm, Nho giáo chiếm vị trí độc tôn nhưng không vì thế mà Phật giáo lụi tàn, giảm sút. Trước tình hình của đất nước phân chia Đàng Trong và Đàng Ngoài, Phật giáo vẫm âm thầm duy trì ngay cả khi Nho giáo chiếm vị trí độc tôn, những nhà Nho chân chính cũng dùng chính đạo Phật, tìm đến đạo Phật, phục hưng đạo Phật, thấy được một tôn giáo hội tụ được sự bình đẳng, từ, bi, hỉ xả, xuất thế mà lại nhập thế.

Trải qua các thời kỳ Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Lê, Phật giáo nói chung và thiền Phật giáo nói riêng đã thu nhận được nhiều tông phái nước ngoài truyền vào như các tông phái : Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, Lâm Tế, Tào Động… được duy trì và Việt Nam hóa, phát triển hài hòa trong cộng đồng làng xã Việt Nam. Mặc dù không phải là người đi tu theo đạo Phật, không phải là người theo con đường của Phật, đơn giản chỉ là người yêu quý, mến mộ Phật giáo, muốn tìm hiểu về đạo Phật nói chung, đặc biệt là tư tưởng thiền nhập thế cũng như Phật giáo Viêt Nam nói riêng thì phải luôn thấu hiểu ba đặc điểm quan trọng của Phật giáo Việt Nam sau khi Phục hưng đó là: Một là Chủ sinh, hai là tính nhập thế, tính dân gian, ba là Phật tại tâm, không phân biệt tông phái. 

Những biến đổi về kinh tế - xã hội và đời sống chính trị kéo theo những chuyển biến trong tư tưởng và văn hóa. Ý thức hệ Nho giáo trên thực tế không còn giữ được vị trí độc tôn. Các chuẩn mực giá trị bắt đầu bị chi phối bởi quan hệ hàng hóa, tiền tệ. Đây chính là giai đoạn Phục hưng của Phật giáo, Đạo giáo và nhiều loại hình tín ngưỡng dân gian khi một hiện tượng mới trong giai đoạn này là sự du nhập của đạo Thiên chúa.

Phong trào chấn hưng Phật giáo là nhu cầu thiết yếu quan trong đối với Phật giáo lúc bấy giờ. Không chỉ đối với từng vùng miền nói riêng mà còn góp phần vào công cuộc chống ngoại xâm như Phật giáo đã từng trong thời kỳ lịch sử của nước nhà. Hơn bao giờ hết, với tinh thần từ, bi, hỷ, xả, Phật giáo luôn đồng hành cũng dân tộc để mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mỗi cá nhân trong xã hội.

Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hóa, trong cơ chế thị trường của Việt Nam thời đổi mới, tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng đang hồi sinh, chấn hưng trở lại. Tiếp nối truyền thống nhập thế, cứu khổ cứu nạn, Phật giáo Việt Nam hôm nay hướng tới những hành động hiện thực, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, giải thoát tâm linh cho con người. Phật giáo không ngừng dấn thân vì một xã hội Việt Nam ngày càng tốt đẹp, giàu mạnh, văn minh hơn. Vai trò nhập thế của Phật giáo ngày càng trở nên quan trọng trong xã hội hiện đại và trở thành nhu cầu tinh thần cần thiết cho một bộ phận không nhỏ quần chúng nhân dân Việt Nam. Có thể nói, Phật giáo xứng đáng với vai trò Quốc giáo trong xã hội Việt Nam.
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
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